
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 31/03/2026
H29.109-

260223-180019

HỘ KINH DOANH NÂU 

CAFÉ

461A Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

2 31/03/2026
H29.109-

260304-180052

CÔNG TY TNHH 

TEMPOLIFE

218C Pasteur, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

3 31/03/2026
H29.109-

260304-180059

CÔNG TY TNHH DYK 

GLOBAL

66 Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Xuân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

4 31/03/2026
H29.109-

260228-180012

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN T.M.C

14 Nguyễn Thị Diệu, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

5 31/03/2026
H29.109-

260316-101965

CÔNG TY TNHH B-UP 

GROUP

107/11 Vườn Chuối, 

Phường Bàn Cờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, chế biến 

tổ yến; Chế biến 

yến chưng sẵn.

18/03/2026 08/04/2026

6 31/03/2026
H29.109-

260225-180016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

YOSHIKI VIỆT NAM

76 Hoàng Diệu, Phường 

Xóm Chiếu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

7 31/03/2026
H29.109-

260311-180083

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VĨNH QUÂN

số 28, đường Thảo Điền, 

phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

8 31/03/2026
H29.109-

260205-180017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PIZZA 4PS TRẦN NGỌC 

DIỆN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN PIZZA 4PS - 

NHÀ HÀNG PIZZA 4PS 

GIGAMALL

44 Trần Ngọc Diện, 

Phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

9 31/03/2026
H29.109-

260228-180006

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN OMNI

Số 5, Đường số 10, Phường 

An Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

10 31/03/2026
H29.109-

260303-180004

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

COMFY

Số 47 Đường số 10, Khu 

phố 63, Phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

11 31/03/2026
H29.109-

260309-180052

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 24 -CÔNG TY TNHH 

LH MAX VIỆT NAM

L4 -21B - Tầng 4, Trung 

tâm thương mại 

GIGAMALL, số 240 -242 

Phạm Văn Đồng, Phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

12 31/03/2026
H29.109-

260227-100442

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẠT THÀNH ĐỒNG 

NAI

70D1 đường Ngô Chí 

Quốc, phường Tam Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: rau, 

củ, quả, trái cây
18/03/2026 08/04/2026

13 31/03/2026
H29.109-

260223-180020
HỘ KINH DOANH NO NÊ

186 Phan Đăng Lưu, 

Phường Đức Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

14 31/03/2026
H29.109-

260223-180017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KOHAKU RAMEN & 

UDON 185 PHAN XÍCH 

LONG - CÔNG TY CỔ 

PHẦN SENSE OF LIFE

185 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

15 31/03/2026
H29.109-

260224-180005

CỬA HÀNG LOTTERIA 

NGUYỄN VĂN NGHI

33 đường Nguyễn Văn 

Nghi, Phường Hạnh 

Thông, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

16 31/03/2026
H29.109-

260117-180013

CỬA HÀNG SỐ 32 - CÔNG 

TY TNHH BÁNH NGỌT CJ 

VIỆT NAM

162 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 31/03/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 31/03/2026
H29.109-

260227-180028

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 40 -CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ TACO VIỆT NAM

232 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

18 31/03/2026
H29.109-

260227-180079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỊNH THẾ VINH HOA- 

CỬA HÀNG 64 NGUYỄN 

GIA TRÍ

64 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

19 31/03/2026
H29.109-

260305-180078

HỘ KINH DOANH TUYẾT 

ΧΙΝΗ

Căn tin Trường THCS 

Trần Phú, số 157 đường 

TTN08, khu phố 17, 

phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

20 31/03/2026
H29.109-

260308-180001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN ÁNH

Căn tin Trường THCS 

Nguyễn Ảnh Thủ, số 68 

đường TTN14, khu phố 9, 

phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

21 31/03/2026
H29.109-

260120-180042

HỘ KINH DOANH CAFE 

HƯƠNG XƯA

Số 114, đường Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Tiến, xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

22 31/03/2026
H29.109-

260311-180093

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN GIA ĐÌNH 199

Số 04, đường số 458, ấp 

Thạnh An, xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

23 31/03/2026
H29.109-

260311-180094

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ NẤU ĂN 4 HIỆN – 

QUÁN 777

Số 896, đường Tỉnh lộ 7, 

ấp Phước Hưng, xã Thái 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

24 31/03/2026
H29.109-

260311-180096

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĐẠI PHÁT VINA

651 Tỉnh Lộ 8, Ấp 6, Xã 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

25 31/03/2026
H29.109-

260304-0200001

CỬA HÀNG SỐ 282 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

Kiot khu vực mặt tiền Kinh 

Dương Vưong - 395 Kinh 

Dương Vương, Phường An 

Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

BÁN LỄ NHÓM 

SẢN PHẢM 

THEO DANH 

MỤC VÀ KINH 

DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG  

10/03/2026 07/04/2026

26 31/03/2026
H29.109-

260311-180070

HỘ KINH DOANH CƠM 

NIÊU PHƯƠNG NAM

Căn hộ RS2-SH02, Chung 

cư Richstar 1, số 278 Hòa 

Bình, Phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

27 31/03/2026
H29.109-

260225-180067

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH ỐC NHỚ 

SÀI GÒN TP1

132/6 Trịnh Đình Trọng, 

Phường Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

28 31/03/2026
H29.109-

260204-180077

CÔNG TY TNHH ẨM 

THỰC BA CHỊ EM

597 Kinh Dương Vương, 

Phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

29 31/03/2026
H29.109-

260204-180075

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PHÚC LONG HCM 355 - KS 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÚC LONG HERITAGE

300B Nguyễn Trọng 

Tuyển, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

30 31/03/2026
H29.109-

260223-180013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BÌNH TÂN - CÔNG TY 

TNHH ΚΑΙ COFFEE VIỆT 

NAM

115 Đường số 07, Phường 

An Lạc, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 31/03/2026
H29.109-

260310-180082

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

JOLLIBEE VIỆT NAM - 

JOLLIBEE ĐƯỜNG BÀ 

HOM

64A1-64A2 Bà Hom, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

32 31/03/2026
H29.109-

260309-180059

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ NGỌC HUỆ

215 Hoàng Ngân, Phường 

Phú Định, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

33 31/03/2026
H29.109-

260203-180024

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG CĂN TIN AN HẠ

491 An Hạ, Ấp 81, Xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỒNG (10 

suất/lần) ( CĂN 

TIN TRƯỜNG 

HỌC)

12/03/2026 09/04/2026

34 31/03/2026
H29.109-

260309-180096

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LAM THÁI SƠN

48A Đường Hoàng Đạo 

Thuý, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG CHAI, 

ĐÓNG BÌNH.

12/03/2026 09/04/2026

35 31/03/2026
H29.109-

260316-101847

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THỰC 

PHẨM TẤN TÀI

517 Phạm Thế Hiển, 

Phường Bình Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh Thịt, 

thủy sản, rau, củ, 

quả, trứng

18/03/2026 08/04/2026

36 31/03/2026
H29.109-

260318-100969

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI 

GÒN FOOD – CHI NHÁNH 

VĨNH LỘC

Lô C13-C14/II, đường 2F, 

khu công nghiệp Vĩnh Lộc, 

Ấp 59, xã Vĩnh Lộc, Tp. 

Hồ Chí Minh

- Sản xuất sản 

phẩm giá trị gia 

tăng: Lẩu các loại, 

Hải sản tẩm gia vị, 

hàng viên (cá, gà, 

bò), 

hải sản ngũ sắc, 

chả mực, ghẹ 

farci,.. 

- Sản xuất thủy 

hải sản đông lạnh 

(cá saba, cá trứng, 

cá hồi..). 

- Sản xuất món 

ăn, thức ăn chế 

biến sẵn (nui, 

cơm, bún, miến, 

mì spaghetti, 

nhóm eatclean,..) 

- Sản xuất 

cháo/soup 

- Sản xuất gia vị 

cô đặc các loại 

(gia vị lẫu, gia vị 

kho, gia vị sốt, 

phở, ..) 

- Sản xuất các sản 

phẩm thực phẩm 

bổ sung vi chất 

dinh dưỡng (cháo, 

18/03/2026 08/04/2026

37 31/03/2026
H29.109-

260309-180001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA 

HÀNG TRUNG NGUYÊN

Căn 01-04 và Căn 01-05, 

Tòa nhà the Canary Plaza, 

số 5 Đại lộ Bình Dương, 

phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
10/03/2026 08/04/2026

38 31/03/2026
H29.109-

260226-180004

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG BẾN PHÀ

Tờ bản đồ số 52, thửa đất 

số 584,585, đường ĐT747, 

tổ 1, khu phố 8, Phường 

Tân Uyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

39 31/03/2026
H29.109-

260114-180047

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI – DỊCH VỤ PHONG 

CUA BÌNH DƯƠNG

Số nhà 1238/3, Đường Lê 

Hồng Phong, Tổ 94, Khu 

phố 8, Phường Thủ Dầu 

Một, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

40 31/03/2026
H29.109-

260224-180013
HỘ KINH DOANH CAFE 39

H6 Huỳnh Thúc Kháng, 

Khu Phố Hòa Phú 02, 

Phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

41 31/03/2026
H29.109-

260227-180025

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 2 - CÔNG TY TNHH 

MTV MCU

Số 493 đường Lý Thái Tổ, 

phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

42 31/03/2026
H29.109-

260318-100703

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG - THƯƠNG MẠI 

TRANG TRÍ NỘI THẤT 

HẬU YÊN DƯƠNG

Số 15 Đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Khu Phố Đông A, 

Phường Đông Hòa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Tổ yến sào tỉnh 

chế
18/03/2026 08/04/2026

43 31/03/2026
H29.109-

260107-180004

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG THÀNH TRUNG 2

Số nhà 02, đường Trần 

Quang Diệu, tổ 2, khu phố 

9, Xã Phú Giáo, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

44 31/03/2026
H29.109-

260225-180036

HỘ KINH DOANH HỶ 

NGÂN

Tổ 4, Khu phố Xóm Lẫm, 

phường Tây Nam, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

45 31/03/2026
H29.109-

260206-180064

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

PANASONIC - CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI – 

DỊCH VỤ HOA MAI

Số 1, VSIP II-A, đường số 

12, Khu công nghiệp Việt 

Nam – Singapore II-A, 

Phường Vĩnh Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

46 31/03/2026
H29.109-

260225-180052

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

OANH UYÊN

thửa đất số 1204, tờ bản đồ 

số 11, đường NF1, Khu 

Phố 7, Phường Chánh Phú 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (CUNG 

CÁP SUẤT ĂN)

12/03/2026 09/04/2026

47 31/03/2026
H29.109-

260311-180042

HỘ KINH DOANH QUÁN 

D12.4

Thửa đất số 44, Tờ bản đồ 

15, ĐT7A, Tổ 8, Khu phố 

Rạch Bắp, Phường Tây 

Nam, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

48 31/03/2026
H29.109-

260324-0175

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI 

VIỆT THÀNH

40 đường 609, Tổ 13, khu 

phố Lồ Ồ, Phường Tây 

Nam, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
24/03/2026 09/04/2026

49 31/03/2026
H29.109-

260301-180002

HỘ KINH DOANH LÊ 

NGUYỄN THỊ BĂNG 

TUYỀN

13 đường Đồ Chiểu, 

Phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

50 31/03/2026
H29.109-

260109-180037

HỘ KINH DOANH NGÔ 

THỊ THANH TUYỂN

Tổ 5, khu phố Phú Thạnh, 

phường Phú Mỹ, thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
11/03/2026 08/04/2026

51 31/03/2026
H29.109-

260312-180011

HỘ KINH DOANH ĐÀO 

THỊ HỒNG TƯƠI

37 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

52 31/03/2026
H29.109-

260311-180027

HỘ KINH DOANH HỦ 

TIẾU NGƯỜI HOA

Số 49, đường Lý Thường 

Kiệt, ấp Hồng Lan, Xã 

Ngãi Giao, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

53 31/03/2026
H29.109-

260310-180015

HỘ KINH DOANH CƠM 

BÌNH DÂN BÉ HAI

1966 Huỳnh Tấn Phát, 

Phường Bà Rịa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026

54 31/03/2026
H29.109-

260311-180058

HỘ KINH DOANH LƯU 

THỊ THU TRANG

Số 32A Nguyễn Văn Cừ, 

Phường Bà Rịa, Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
12/03/2026 09/04/2026


